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Tóm tắt: Xạ khuẩn là nhóm vi khuẩn có khả năng sinh tổng hợp nhiều hợp chất có hoạt tính sinh học và 

đã được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong nghiên cứu này, 20 chủng xạ khuẩn đã được phân 

lập và 10 chủng xạ khuẩn có khả năng sinh tổng hợp amylase ngoại bào đã được tuyển chọn. Qua định danh 

sơ bộ, chúng tôi xác định được 2 chủng VTXK10 và VTXK11 có sự tương đồng với xạ khuẩn 

Amycolaptosis sp., trong khi chủng RBXK3 có độ tương đồng với chủng xạ khuẩn Streptomyces canus. 

Chế phẩm xạ khuẩn được sử dụng xử lý nước thải giàu tinh bột, kết quả cho thấy chỉ số BOD5 giảm 61,6-

65,1%, giá trị COD giảm 48,7-53,8% và hàm lượng tinh bột tương đối trong nước thải giảm 31,1-38,4%. 

Ngoài ra, pH của nước thải sau xử lý đã tiệm cận với giá trị trung tính. Thử nghiệm ảnh hưởng của nước 

thải được xử lý lên sự phát triển của hạt đậu xanh cho thấy hạt đậu xanh phát triển tương tự như trong đối 

chứng được tưới với nước cất. Nghiên cứu này đã cho thấy tiềm năng ứng dụng của xạ khuẩn trong xử lý 

nước thải giàu tinh bột bằng phương pháp sinh học, góp phần bảo vệ môi trường bền vững. 

Từ khóa: Xạ khuẩn, amylase, nước thải, Streptomyces canus, Amycolaptosis sp. 

POTENTIAL APPLICATION OF ACTINOMYCES IN TREATMENT OF STARCH-

RICH WASTEWATER 

Abstract: Actinomyces is a group of bacteria that can produce many bioactive compounds and has been 

used in many different fields. In this study, 20 actinomycetes strains were isolated and 10 actinomycetes 

strains producing extracellular amylase were selected. Preliminary identification of the actinomycetes 

strains by analysis of 16S rDNA gene sequences showed that two strains of VTXK10 and VTXK11 display 

high homology to Amycolaptosis sp., while RBXK3 has high similarity with Streptomyces canus. The 

treatment of starch-rich wastewater with actinomycetes mixture showed significant reduction of BOD5 by 

61.6-65.1%, COD by 48.7-53.8%, relative starch content by 31.1-38.4%, and resulted in balancing the pH 

value of wastewater in neutral range. The effect of treated wastewater on development of green beans was 

found to be similar to the control distilled water. This study has shown the potential application of 

actinomyces in treatment of starch-rich wastewater, contributing to sustainable environmental protection. 

Keywords: Actinomyces, amylase, wastewater, Streptomyces canus, Amycolaptosis sp. 

GIỚI THIỆU 
Ô nhiễm nước là vấn đề quan trọng trên toàn thế giới cần được quan tâm hiện nay. Cùng với sự phát triển 

của các ngành công nghiệp, việc xử lý nước thải ngày càng được quan tâm. Nước thải không được xử lý 

hoặc xử lý không triệt để sẽ ảnh hưởng đến hệ sinh thái của các sinh vật thủy sinh, ảnh hưởng đến nguồn 

nước ngầm và dẫn đến việc ô nhiễm đất canh tác nông nghiêp cũng như sức khỏe của người và động vật 

trên toàn cầu [1-3]. Do đó, phương pháp xử lý nước thải hiệu quả, an toàn, ít tốn kém với các thiết bị đơn 

giản là nhu cầu cấp thiết để thay thế các phương pháp đang được sử dụng hiện nay. Trong các phương pháp 

xử lý nước thải hiện nay, các phương pháp sinh học có ứng dụng vi sinh vật với các ưu điểm nổi bật ngày 

càng được quan tâm. Vi sinh vật đóng vai trò quan trọng trong vòng tuần hoàn và chuyển hóa vật chất từ 

việc phân hủy các hợp chất hữu cơ đến việc chuyển hóa các kim loại nặng, các ion khoáng trong sinh quyển. 

Việc ứng dụng các loại vi sinh vật, đặc biệt là nhóm xạ khuẩn trong xử lý nước thải đã được báo cáo trong 

nhiều nghiên cứu trước đây [1-5]. 

Xạ khuẩn được xếp vào nhóm vi sinh vật có lợi và được sử dụng trong sản xuất các chất trao đổi thứ cấp, 

được ứng dụng nhiều trong y dược và nông nghiệp [6]. Các hợp chất thứ cấp có nguồn gốc từ xạ khuẩn như 
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chất kháng sinh, kháng khối u, các hợp chất kháng khuẩn, kháng oxy hóa, các enzyme và các chất ức chế 

enzyme, các chất điều hòa sinh trưởng thực vật và vitamin ngày càng được nghiên cứu rộng rãi và đã chứng 

minh được tầm quan trọng của đối tượng vi sinh vật này trong thực tiễn [6-9]. Khả năng sinh tổng hợp 

nhiều loại enzyme ngoại bào khác nhau của xạ khuẩn cũng như khả năng chịu nhiệt của chủng vi sinh vật 

này được nghiên cứu nhiều và ứng dụng trong việc xử lý các chất thải, nước thải trong tự nhiên [10, 11]. 

Nước thải từ các công ty sản xuất tinh bột, nhà máy chà gạo, cơ sở sản xuất các sản phẩm tinh bột có hàm 

lượng chất hữu cơ hòa tan cao, các nguồn nước thải này có khả năng gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng 

nếu không được xử lý hiệu quả. Xạ khuẩn được ghi nhận có mật độ phong phú trong các nguồn nước thải 

này và các chủng xạ khuẩn phân lập từ các nguồn thải này có khả năng sinh tổng hợp amylase hoạt tính cao 

[12]. Do đó, việc phân lập và chọn lọc các chủng xạ khuẩn có khả năng tham gia vào chế phẩm vi sinh để 

xử lý nước thải chứa các hợp chất hữu cơ như tinh bột là cần thiết, giúp cho quá trình xử lý dạng nước thải 

này đơn giản và hiệu quả, giảm ô nhiễm môi trường nước, không gây độc hại cho các sinh vật thủy sinh.  

Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành tuyển chọn các chủng xạ khuẩn có khả năng sinh tổng hợp 

enzyme amylase có hoạt tính cao và ứng dụng trong xử lý nước thải giàu tinh bột từ làng nghề sản xuất bún 

cho thấy hiệu quả khả quan. Các chỉ số BOD5, COD, hàm lượng tinh bột, pH cũng như tác động lên sự phát 

triển của thực vật đã được ghi nhận có hiệu quả tốt hơn so với nước thải ban đầu không được xử lý với xạ 

khuẩn. Kết quả nghiên cứu cho thấy tiềm năng ứng dụng của xạ khuẩn trong việc xử lý nước thải giàu tinh 

bột, hướng tới việc giảm ô nhiễm môi trường bằng biện pháp an toàn và hiệu quả.   

1. VẬT LIỆU & PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1.1. Phân lập xạ khuẩn  

Các chủng xạ khuẩn được phân lập từ các mẫu đất tại các làng nghề làm bún ở tỉnh Tiền Giang. Các mẫu 

đất được pha loãng theo bậc 10 ở nhiều độ pha loãng khác nhau trong nước cất vô trùng, 0,1 ml dung dịch 

đất sau pha loãng ở bậc pha loãng 10-6 được trải đều lên đĩa Petri có chứa môi trường Gause I (tinh bột tan 

20,0 g; K2HPO4 0,5 g; MgSO4.7H2O 0,5 g; KNO3 1,0 g; NaCl 0,5 g; FeSO4 0,1 g; agar 20,0 g; nước cất đủ 

1000 ml; pH 7,2-7,4), và ủ ở 37C trong 5-10 ngày. Các khuẩn lạc đặc trưng của xạ khuẩn được chọn lựa 

và tiến hành cấy ria trên môi trường Gause I cho đến khi thu được các chủng xạ khuẩn thuần, không nhiễm 

tạp vi sinh vật khác. Các chủng xạ khuẩn được bảo quản ở 4C để thực hiện các thí nghiệm tiếp theo. 

1.2. Đánh giá sơ bộ khả năng sinh tổng hợp amylase 

Khả năng sinh tổng hợp amylase của các chủng xạ khuẩn được đánh giá sơ bộ thông qua vòng phân giải 

tinh bột trên môi trường thạch Gause I khi có sự hiện diện của dung dịch lugol. Các chủng xạ khuẩn được 

nuôi cấy trong môi trường Gause I ở 37C trong 10 ngày. Sau thời gian nuôi ủ, vòng phân giải được kiểm 

tra bằng thuốc thử lugol. Khả năng sinh tổng hợp amylase để phân giải tinh bột của các chủng xạ khuẩn 

được xác định bằng cách so sánh độ lớn vòng phân giải A = D – d với D là đường kính vòng phân giải và 

d là đường kính khuẩn lạc của xạ khuẩn [13]. 

1.3. Định danh xạ khuẩn  

Căn cứ vào kết quả khảo sát sơ bộ về khả năng sinh tổng hợp amylase, các chủng xạ khuẩn được chọn sẽ 

được nuôi trên môi trường Gause I trong 10 ngày ở 37C và quan sát hình thái vi thể. Cấu trúc cuống sinh 

bào tử được quan sát trên tiêu bản phòng ẩm bằng kính hiển vi quang học ở độ phóng đại 1000 lần. Các 

chủng xạ khuẩn được định danh ở mức phân tử bằng phương pháp giải trình tự đoạn gen 16S-rRNA với 

cặp mồi chuyên biệt 27mF (5'-AGAGTTTGTTTGATCMTGGCTCAG-3') và 1492mR (5'-

GGYTACCTTGTTACGACTT-3') với chương trình PCR 95°C-5 phút, 30 chu kỳ tiếp theo (95°C-30 giây; 

55°C-40 giây; 72°C-90 giây) và 72°C-5 phút bởi phòng thí nghiệm Công nghệ động vật, trường Đại học 

Konkuk, Hàn Quốc [14]. Kết quả giải trình tự được so sánh với cơ sở dữ liệu 16S-rRNA của xạ khuẩn có 

sẵn trên National Center for Biotechnology Information (NCBI) bằng công cụ BLASTN 

(https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) 

1.4. Chuẩn bị dung dịch xạ khuẩn để ứng dụng xử lý nước thải giàu tinh bột  

Các chủng xạ khuẩn được tuyển chọn có hoạt tính sinh amylase cao được nuôi cấy trên môi trường lỏng 

Gause I ở 37C sau 7 ngày, thu nhận dịch tăng sinh và cấy 3 ml dung dịch tăng sinh của các chủng xạ khuẩn 

vào 50 ml môi trường lỏng Gause II (cao thịt 3,0 g, pepton 5,0 g, NaCl 5,0 g, glucose 10,0 g, nước cất đủ 

1000 ml, pH 7,2-7,4) nuôi tăng sinh trong 7 ngày ở 37C, lắc 150 vòng/phút. Dịch xạ khuẩn tăng sinh này 

được sử dụng như chế phẩm xạ khuẩn cho các thí nghiệm xử lý nước thải sản xuất bún tiếp theo. 

about:blank
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1.5. Ứng dụng xạ khuẩn xử lý nước thải giàu tinh bột 

Nước thải giàu tinh bột được thu nhận từ các cơ sở sản xuất bún tại tỉnh Tiền Giang và đồng nhất thành hỗn 

hợp nước thải sử dụng trong thí nghiệm tiếp theo. Chế phẩm xạ khuẩn được phối trộn với nước thải theo 

các tỉ lệ khác nhau (tt/tt) lần lượt là 0%, 0,5%, 1,0%, 2,0%. Các hỗn hợp nước thải được ủ ở nhiệt độ phòng, 

lắc 150 vòng/phút trong thời gian 10 ngày. Các chỉ tiêu cơ bản tiêu biểu của nước thải như BOD5, COD, 

pH, sự thay đổi hàm lượng tinh bột tương đối được kiểm tra trước và sau khi xử lý với chế phẩm xạ khuẩn. 

Ngoài ra, chất lượng của nước thải sau khi xử lý với chế phẩm xạ khuẩn cũng được kiểm tra trên sự phát 

triển của hạt đậu xanh với các nghiệm thức được tưới nước thải sau xử lý ở tỷ lệ khác nhau trong 3 ngày.  

1.6. Phương pháp xác định BOD5 và COD trong nước thải bún  

Hàm lượng BOD5 và COD là các chỉ tiêu thể hiện các nhu cầu oxy sinh học và oxy hóa học cần thiết để 

oxy hóa lượng chất hữu cơ hòa tan trong nước thải. Các giá trị BOD5 và COD sẽ cho thấy sự ô nhiễm các 

chất hữu cơ có trong chất thải cao và việc kiểm tra các chỉ tiêu BOD5 và COD là tiêu chí cho việc đánh giá 

chất lượng của nước thải. Mẫu nước thải cần phân tích được xử lý sơ bộ và pha loãng với những lượng 

khác nhau của một loại nước loãng giàu oxy hòa tan và chứa các vi sinh vật hiếu khí, có ức chế sự nitrat 

hóa, ủ mẫu ở nhiệt độ 20C trong thời gian xác định là 5 ngày, ở chỗ tối, trong bình đầy và nút kín. Nồng 

độ oxy hòa tan trước và sau khi ủ được xác định bằng phương pháp quy định trong TCVN 6001-1:2000 và 

ghi nhận hàm lượng BOD5 có trong nước thải [15]. Hàm lượng COD được xác định bằng cách đun hồi lưu 

mẫu với lượng potassium dichromate đã biết trước khi có mặt thuỷ ngân (II) sunfate và xúc tác bạc trong 

axit sunfuric đặc trong khoảng thời gian nhất định, trong quá trình đó một phần dichromate bị khử do sự có 

mặt các chất có khả năng bị oxi hoá. Lượng dichromate còn lại được chuẩn độ với sắt (II) amoni sunfate. 

Giá trị COD được tính toán từ lượng dichromat bị khử, 1 mol dichromate (Cr2O7
2-) tương đương với 1,5 

mol oxy (O2) [16]. Các mẫu được hỗ trợ phân tích bởi công ty Cổ phần Kỹ thuật Tiêu chuẩn QCVN Việt 

Nam (537/7 Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh). 

1.7.  Đánh giá sự thay đổi hàm lượng tinh bột tương đối có trong nước thải sản xuất bún  

Hàm lượng tinh bột tương đối có trong nước thải giàu tinh bột được xác định dựa trên cơ sở của phản ứng 

tạo màu giữa tinh bột và dung dịch lugol. Dung dịch lugol được chuẩn bị bằng cách cân 2,0 g KI - nồng độ 

I2 0,2%, thêm nước cất vừa đủ để tạo thành dung dịch bão hòa, thêm tiếp 0,2 g I2; khi lượng I2 đã tan hết, 

chuyển toàn bộ sang bình định mức 100 ml và thêm nước cất đến vạch mức và lắc đều. Dung dịch được 

chuẩn bị chỉ sử dụng trong ngày và bảo quản trong lọ nâu, tránh ánh sáng. Dung dịch tinh bột được đun 

chín với hàm lượng tinh bột đã được xác định trước, thêm vào một thể tích dung dịch lugol theo tỷ lệ 5:1 

về thể tích sao cho phản ứng xuất hiện phức màu xanh tím đặc trưng. Từ đó, dựng đồ thị tương quan giữa 

hàm lượng tinh bột và độ hấp phụ màu ở bước sóng 580 nm. Theo cách này, nước thải bún cũng được cho 

vào một lượng dung dịch lugol nhất định theo thể tích là 5:1, tiến hành đo OD580nm của hỗn hợp trên, dựa 

vào đường chuẩn, xác định được sự thay đổi về hàm lượng tinh bột tương đối có trong nước thải giàu tinh 

bột trước và sau khi xử lý với chế phẩm xạ khuẩn [17]. 

1.8. Đánh giá chất lượng của nước thải bún sau khi xử lý bằng chế phẩm xạ khuẩn lên sự phát triển 

của hạt đậu xanh  

Hạt đậu xanh được ngâm với nước ấm trong vòng 8-12 giờ cho nảy mầm, chuẩn bị ly nhựa, có lót sẵn một 

lớp khăn giấy thấm ở đáy ly và đáy ly có lỗ thoát nước. Các hạt đã nảy mầm được phân chia vào các ly 

nhựa này, mỗi ly chứa khoảng 10-20 hạt. Nước thải chưa xử lý và nước thải được xử lý với chế phẩm xạ 

khuẩn ở các tỉ lệ khác nhau được dùng để tưới và quan sát sự phát triển của hạt đậu xanh. Thay thế nước 

thải sản xuất bún bằng nước cất để làm mẫu đối chứng. Hạt đậu xanh ủ trong các ly nhựa được đặt trong 

tối và tưới ướt liên tục trong vòng 3 ngày, mỗi ngày 3-4 lần để cung cấp đủ độ ẩm cho hạt phát triển. Sau 

đó, quan sát các đặc điểm của sự nảy mầm hạt đậu xanh, đối chiếu với mẫu đối chứng bằng nước cất [1]. 

1.9. Phương pháp thống kê và xử lý số liệu 

Giá trị kết quả của các thí nghiệm là trung bình của 3 lần lặp lại. Số liệu được tính toán, vẽ biểu đồ trên 

Microsoft Excel 2013 và được xử lý thống kê bằng phương pháp ANOVA bằng phần mềm Statgraphics 

Centurion 18. 

2. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN  
2.1. Phân lập và thuần khiết các chủng xạ khuẩn  

file:///D:/1.%20CONG%20VIEC/1.%20Cong%20viec%20Tap%20chi/2.%20Bai%20bao%20chinh%20sua%20theo%20PB/3.%20Hoa%20Sinh%20Moi/2020051302%20-%20Nguyen%20Thi%20Dieu%20Hanh/,%23_ENREF_15
file:///D:/1.%20CONG%20VIEC/1.%20Cong%20viec%20Tap%20chi/2.%20Bai%20bao%20chinh%20sua%20theo%20PB/3.%20Hoa%20Sinh%20Moi/2020051302%20-%20Nguyen%20Thi%20Dieu%20Hanh/,%23_ENREF_16
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Từ nhiều mẫu đất khác nhau, chúng tôi đã phân lập và thuần khiết được 20 chủng xạ khuẩn. Các chủng này 

được quan sát đặc điểm hình thái trên môi trường thạch Gause I sau khi ủ 7 ngày ở 37C. Dựa vào sự khác 

nhau về hình dạng khuẩn lạc, màu sắc khuẩn ty và sắc tố khuếch tán trên môi trường thạch nuôi cấy Gause 

I, các chủng xạ khuẩn phân lập được kí hiệu lần lượt là RBXK2, RBXK3, RBXK4, RBXK5, RBXK7, 

RBXK8, RBXK9, RBXK10, RBXK16, RBXK17, RBXK21, RBXK22, RBXK23, VTXK10, VTXK11, 

VTXK17, VTXK19, VTXK20, VTXK21, VTXK22 và được thể hiện trong bảng 1 và hình 1.  

Bảng 1. Đặc điểm hình thái đại thể của các chủng xạ khuẩn phân lập được trên môi trường Gause I. 

STT 
Tên xạ 

khuẩn 

Kích thước 

khuẩn lạc 

(mm) 

Khuẩn ty sinh 

dưỡng 

Khuẩn ty khí 

sinh 
Sắc tố tiết 

1 RBXK2 2,0±0,16 Trắng vàng Vàng nhạt Không 

2 RBXK3 2,0±0,41 Nâu Vàng nâu Nâu 

3 RBXK4 6,0±0,82 Đỏ tím Đỏ tím Đỏ tím 

4 RBXK5 1,0±0,0 Trắng đục Trắng đục Không 

5 RBXK7 3,0±0,41 Trắng đục Trắng đục Không 

6 RBXK8 0,93±0,09 Nâu nhạt Nâu đen Nâu 

7 RBXK9 2,0±0,24 Nâu nhạt Trắng ngà Nâu nhạt 

8 RBXK10 1,0±0,0 Trắng ngà Trắng Không 

9 RBXK16 4,0±0,82 Trắng trong Trắng đục Không 

10 RBXK17 2,07±0,09 Trắng trong Vàng cam Không 

11 RBXK21 2,0±0,82 Vàng cam Trắng Không 

12 RBXK22 1,0±0,0 Trắng đục Trắng đục Không 

13 RBXK23 1,0±0,0 Nâu nhạt Nâu đậm Nâu 

14 VTXK10 1,0±0,0 Cam Trắng Vàng nhạt 

15 VTXK11 1,0±0,0 Trắng Trắng Trắng 

16 VTXK17 2,07±0,09 Vàng nhạt Trắng Không 

17 VTXK19 2,0±0,82 Trắng vàng Trắng Nâu nhạt 

18 VTXK20 2,0±0,0 Vàng Vàng nâu Không 

19 VTXK21 2,33±0,85 Trắng Trắng Không 

20 VTXK22 3,0±0,82 Vàng nhạt Trắng Nâu vàng 

 

 

Hình 1: Hình thái khác nhau của các chủng xạ khuẩn trên môi trường Gause I. 
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3.2. Tuyển chọn xạ khuẩn có khả năng sinh enzyme amylase ngoại bào  

Các chủng xạ khuẩn sau khi được phân lập sẽ tiến hành khảo sát khả năng sản sinh amylase ngoại bào dựa 

trên sự phân hủy cơ chất là tinh bột và được nhận diện bằng thuốc thử lugol. Căn cứ vào vòng phân giải 

tinh bột và đường kính khuẩn lạc, hoạt tính amylase của các chủng xạ khuẩn được xác định sơ bộ và thể 

hiện trong hình 2 và bảng 2. 
Bảng 2. Hoạt tính enzyme của các chủng xạ khuẩn sau 10 ngày nuôi cấy 

Xạ khuẩn Độ lớn vòng phân giải tinh bột (mm) 

RBXK2 23,0±0,2 

RBXK3 35,0±0,2 

RBXK7 17,0±0,3 

RBXK16 26,0±0,3 

RBXK17 21,0±0,3 

RBXK23 10,0±0,2 

VTXK10 11,0±0,3 

VTXK11 5,0±0,1 

VTXK17 4,0±0,1 

VTXK20 11,0±0,1 

Trong số 20 chủng xạ khuẩn phân lập được và được kiểm tra sơ bộ hoạt tính amylase, 10 chủng xạ khuẩn 

đã thể hiện khả năng phân giải tinh bột ở các mức độ mạnh yếu khác nhau. Các chủng xạ khuẩn RBXK2, 

RBXK3, RBXK16, RBXK17 thể hiện hoạt tính amylase mạnh mẽ với đường kính vòng phân giải từ 

21,0±0,3 mm đến 35,0±0,2 mm, trong đó chủng RBXK3 thể hiện hoạt tính amylase mạnh nhất với đường 

kính vòng phân giải lên đến 35,0±0,2 mm. Hoạt tính amylase yếu nhất được quan sát thấy ở 2 chủng xạ 

khuẩn VTXK11 và VTXK17 với đường kính vòng phân giải lần lượt là 5,0±0,1 mm và 4,0±0,1 mm. Các 

chủng xạ khuẩn RBXK7, RBXK23, VTXK10, VTXK20 thể hiện hoạt tính amylase trung bình với vòng 

phân giải tinh bột trong khoảng 10,0±0,2 mm đến 17,0±0,3 mm. Với độ lớn vòng phân giải 4,0-35,0 mm, 

10 chủng xạ khuẩn phân lập được thể hiện khả năng sản sinh amylase ngoại bào cao hơn 8 chủng 

Streptomyces S1-S8 được phân lập và chọn lọc từ biển trong nghiên cứu của Sathya Rengasamy và cộng 

sự (2018) với vòng phân giải tinh bột được ghi nhận trong khoảng 4,0-20,0 mm [13], đồng thời so sánh độ 

lớn vòng phân giải với chủng Streptomyces sp. SLBA-08 được chọn lọc từ 286 chủng xạ khuẩn trong nghiên 

cứu của Santos và cộng sự (2012) thì chủng xạ khuẩn RBXK3 trong nghiên cứu này có kết quả vòng phân 

giải tinh bột tương đương [18]. Căn cứ vào kết quả về khả năng sản sinh amylase, các chủng xạ khuẩn có 

hoạt tính amylase được tuyển chọn để thử nghiệm sản xuất chế phẩm phục vụ cho việc xử lý nước thải giàu 

tinh bột. 

 

Hình 2. Hoạt tính amylase của các chủng xạ khuẩn dựa trên vòng phân giải tinh bột 
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Hình thái vi thể của các chủng xạ khuẩn được chọn cũng được tiến hành quan sát trên tiêu bản phòng ẩm 

bằng kính hiển vi quang học. Kết quả quan sát cho thấy cuống sinh bào tử của các chủng xạ khuẩn VTXK10, 

VTXK11, VTXK20 có dạng gấp khúc, phân nhánh trong khi cuống sinh bào tử của các chủng xạ khuẩn 

RBXK2, RBXK3, RBXK7, RBXK16, VTXK17, RBXK17, RBXK23 có dạng xoắn, với 2-5 vòng xoắn. 

Các chủng xạ khuẩn được tiến hành định danh bằng phương pháp sinh học phân tử với việc giải trình tự 

vùng 16S rRNA. Kết quả ban đầu xác định được chủng VTXK10 và VTXK11 có độ tương đồng cao tương 

ứng với Amycolaptosis sp. CD-15 và Amycolaptosis sp. CD-17 là 99,35% và 98,28%, đồng thời chủng 

RBXK3 có độ tương đồng với Streptomyces canus với hệ số tương đồng 99%. 

 

Hình 3. Hình thái vi thể của các chủng xạ khuẩn ở độ phóng đại X1000 (bar 0,02mm) 

3.3. Ứng dụng xạ khuẩn xử lý nước thải giàu tinh bột 

Từ các kết quả khảo sát sơ bộ khả năng sinh enzyme amylase, các chủng xạ khuẩn có khả năng sinh amylase 

được nuôi tăng sinh trong môi trường Gause II ở nhiệt độ phòng trong 7 ngày. Kiểm tra mật độ tế bào xạ 

khuẩn bằng phương pháp đếm khuẩn lạc. Dung dịch nuôi cấy xạ khuẩn được sử dụng làm chế phẩm để ứng 

dụng xử lý nước thải giàu tinh bột có mật độ 5 x 107 CFU/ml. 

Mẫu nước thải giàu tinh bột được bổ sung chế phẩm xạ khuẩn theo các tỷ lệ khác nhau (0,5%, 1,0%, 2,0%). 

Mẫu nước thải ban đầu không bổ sung chế phẩm xạ khuẩn được sử dụng như nghiệm thức đối chứng. Các 

thử nghiệm được tiến hành ủ tại nhiệt độ phòng, lắc 150 vòng/phút trong 10 ngày. Các chỉ tiêu BOD5, COD, 

hàm lượng tinh bột sau xử lý, giá trị pH được kiểm tra và được thể hiện trong bảng 3. 

Bảng 3: Giá trị BOD5, COD, tinh bột, pH của nước thải giàu tinh bột sau khi được xử lý với chế phẩm xạ khuẩn. 

Tỷ lệ chế phẩm xạ 

khuẩn (%) 
BOD5 (mg/l) COD (mg/l) 

Hàm lượng tinh 

bột tương đối 

(mg/l) 

Giá trị pH 

Control 5600a±163 18720ab±216 32,3ac±2,7 3,2ad±0,6 

0,5% 2150b±204 9544bb±283 22,2bc±3,1 6,0bd±0,5 

1,0% 2210b±82 8640cb±283 20,7bc±3,0 6,7bd±0,7 

2,0% 2010b±82 9600bb±82 19,9bc±3,2 6,9bd±0,8 

Sau thời gian xử lý với chế phẩm xạ khuẩn, kết quả cho thấy các giá trị BOD5, COD, tinh bột giảm mạnh. 

Giá trị BOD5 giảm 61,6-65,1%, giá trị COD giảm 48,7-53,8%, hàm lượng tinh bột tương đối được cho thấy 

giảm 31,1-38,4% sau khi được xử lý với chế phẩm xạ khuẩn ở các tỷ lệ khác nhau. Sự thay đổi các giá trị 

không có khác biệt nhiều khi xử lý nước thải giàu tinh bột với tỷ lệ chế phẩm xạ khuẩn 0,5%, 1,0%, 2,0%. 

Các chỉ tiêu BOD5, COD giảm đã thể hiện các nhu cầu oxy sinh học và oxy hóa học cần thiết để oxy hóa 

lượng chất hữu cơ hòa tan trong nước thải giàu tinh bột giảm, điều này cho thấy chế phẩm xạ khuẩn có hoạt 

tính amylase cao đã tham gia mạnh mẽ vào việc chuyển hóa các chất hữu cơ có trong nước thải này, tương 
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tự như trong nghiên cứu sử dụng các chủng xạ khuẩn Streptomyces indiaensis ACT 7 và Streptomyces 

hygroscopicus ACT 14 để xử lý nước thải từ nhà máy sữa với việc giảm các giá trị BOD5 và COD tương 

ứng là 56,37-59,95% và 51,53% 55,32% sau 10 ngày xử lý [1] và thấp hơn trong nghiên cứu xử lý nước 

thải bằng xạ khuẩn của Wael N. Hozzein và cộng sự (2012) với việc giảm các giá trị BOD5 và COD tương 

ứng là 68,1-95,4% và 47,7-84,7% [4], cũng như trong nghiên cứu của More và cộng sự (2001) với sự giảm 

COD 70-80% [19]. Ngoài ra, giá trị pH của nước thải ban đầu từ 3,2 đã dần điều chỉnh và tăng về mức acid 

yếu (pH 6,0) và gần trung tính (pH 6,9) khi được xử lý với các tỷ lệ chế phẩm xạ khuẩn khác nhau. Sự điều 

chỉnh giá trị pH về mức cần bằng cũng được ghi nhận trong nghiên cứu sử dụng chủng xạ khuẩn để xử lý 

nước thải của Amany G. Madkour và cộng sự (2019) với giá trị pH được điều chỉnh từ pH 9,32 thành pH 

8,283 [11]. Bên cạnh đó, kết quả hàm lượng tinh bột tương đối trong nước thải giảm cũng chứng minh được 

khả năng chuyển hóa hợp chất hữu cơ này để phục vụ cho sự sinh trưởng và phát triển của xạ khuẩn, giảm 

thiểu các chất hữu cơ gây ô nhiễm trong nước thải. Ngoài ra, kết quả phân tích thống kê cho thấy không có 

sự khác biệt đáng kể giữa các nghiệm thức bổ sung tỉ lệ chế phẩm xạ khuẩn khác nhau (0,5%-2,0%) 

(ANOVA, n=3, độ tin cậy 95%) lên sự thay đổi các giá trị BOD5, tinh bột và pH của nước thải sau xử lý. 

Do đó, với các kết quả thu nhận được đã cho thấy hiệu quả tích cực của đối tượng vi sinh vật này trong việc 

xử lý nước thải giàu tinh bột. 

 

Hình 4. Các chỉ tiêu của nước thải giàu tinh bột sau khi được xử lý với chế phẩm xạ khuẩn. (A) Chỉ tiêu BOD5 tại 

20C; (B) Chỉ tiêu COD tại 20C; (C) Sự thay đổi của hàm lượng tinh bột và (D) Sự thay đổi của giá trị pH sau khi 

xử lý bằng chế phẩm xạ khuẩn. 

3.4. Tác động của nước thải giàu tinh bột được xử lý với chế phẩm xạ khuẩn lên sự phát triển của 

hạt đậu xanh 

Nước thải từ nhiều nguồn khác nhau sẽ được thải ra môi trường, thấm vào đất, mạch nước ngầm, vào các 

ao, hồ, sông, suối và sẽ ảnh hưởng lớn đến sự sinh trưởng và phát triển của nhiều loài sinh vật khác. Để 

đánh giá hiệu quả xử lý nước thải giàu tinh bột của chế phẩm xạ khuẩn, chúng tôi tiến hành nuôi ủ các hạt 

đậu xanh và quan sát sự phát triển của chúng khi được tưới bằng nước thải không xử lý, nước thải xử lý với 

các tỷ lệ chế phẩm xạ khuẩn khác nhau 0,5%, 1,0%, 2,0%, mẫu được tưới bằng nước cất là nghiệm thức 

đối chứng dương. Sau 3 ngày nuôi ủ, kết quả phát triển của các hạt đậu xanh được quan sát thấy như được 

thể hiện ở hình 6.  
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Hình 5. Đặc điểm phát triển của hạt đậu xanh được tưới bằng nước thải sản xuất bún sau khi xử lý với chế phẩm             

xạ khuẩn. 

Kết quả quan sát sự phát triển của những hạt đậu xanh được tưới với nước thải xử lý chế phẩm xạ khuẩn 

cho kết quả tốt hơn một cách rõ rệt khi không xử lý với xạ khuẩn. Sự phát triển của các hạt đậu xanh khi 

được tưới với nước thải không xử lý với chế phẩm xạ khuẩn với thân ngắn, cong, rễ ngắn, phần lớn lá mầm 

bị nhiễm khuẩn, thối nhũn. Quan sát sự phát triển của các hạt đậu xanh khi được tưới với nước thải xử lý 

với chế phẩm xạ khuẩn ở tỷ lệ 1,0% và 2,0% cho thấy thân cây dài xấp xỉ mẫu đối chứng (75%-100% chiều 

dài thân so với đối chứng), sự nhiễm khuẩn và thối nhũn trên bề mặt lá mầm giảm đáng kể với số lượng và 

diện tích thối nhũn trên bề mặt giảm (1 cây/13 cây bị thối nhũn). Mặc dù sự phát triển của các hạt đậu xanh 

không hoàn toàn tương tự như đối chứng nhưng kết quả xác nhận được hiệu quả xử lý nước thải giàu tinh 

bột của chế phẩm xạ khuẩn. Việc sản sinh ra các chất trao đổi thứ cấp có khả năng ức chế sự phát triển vi 

khuẩn của xạ khuẩn đã được quan sát thấy trong nhiều nghiên cứu khác nhau, cũng như ứng dụng sản xuất 

kháng sinh từ xạ khuẩn, do đó sự giảm thiểu các hiện tượng nhiễm khuẩn cũng như sự thối nhũn trên bề 

mặt của lá mầm đã khẳng định hoạt động hiệu quả của các xạ khuẩn trong chế phẩm xử lý nước thải giàu 

tinh bột [6-8]. 

KẾT LUẬN 
Xạ khuẩn có nhiều hoạt tính sinh học và được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Việc ứng dụng xạ 

khuẩn trong các chế phẩm xử lý môi trường đã được quan tâm và triển khai rộng rãi. Các chủng xạ khuẩn 

phân lập được từ nhiều nguồn khác nhau và được chọn lọc trên cơ sở hoạt tính phân giải tinh bột cao. 10 

chủng xạ khuẩn đã được chọn lọc và tiến hành thử nghiệm xử lý với nước thải giàu tinh bột. Kết quả cho 

thấy nước thải ở các nghiệm thức được xử lý với chế phẩm xạ khuẩn đã giảm các chỉ số BOD5 (61,6-65,1%), 

COD (48,7-53,8%), hàm lượng tinh bột tương đối (31,1-38,4%) và giá trị pH được cân bằng về gần trung 

tính (6,0-6,9) khi thử nghiệm với chế phẩm xạ khuẩn ở các tỷ lệ 0,5%, 1,0%, 2,0%. Ngoài ra, kết quả khảo 

sát ảnh hưởng của nước thải sau xử lý bằng xạ khuẩn lên sự phát triển của hạt đậu xanh cũng khẳng định 

thêm tiềm năng ứng dụng của loại vi sinh vật này. Sự phát triển của hạt đậu xanh trong thử nghiệm được 

tưới bằng nước thải có xử lý với chế phẩm xạ khuẩn tương tự với nghiệm thức đối chứng khi hạt đậu xanh 

được tưới bằng nước cất, và có khác biệt đáng kể với nghiệm thức được tưới bằng nước thải không xử lý. 

Như vậy, việc sử dụng xạ khuẩn hay các yếu tố sinh học trong xử lý nước thải, giúp giảm thiểu việc sử 

dụng các hóa chất trong xử lý môi trường, góp phần tạo nên môi trường sống bền vững. 
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